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A.  MÔN TOÁN 

1. Số học: Phân số, số thập phân  

- So sánh phân số, hỗn số, số thập phân. 

- Các phép tính với phân số, hỗn số, số thập phân. 

- Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân để tính giá trị biểu thức 

bằng cách thuận tiện. 

- Nhân, chia nhẩm với 0,1; 0,01; 0,001…; 0,5; 0,2; 0,25; 0,125; 0,4; 0,8;… 

2. Đại lượng: Đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích, thời gian. 

- Đổi đơn vị đo, viết các số đo dưới dạng số thập phân, so sánh các đơn vị 

đo. 

- Thực hành các phép tính liên quan đến đơn vị đo. 

3. Hình học:  

- Hình tam giác, hình thang, hình tròn (chu vi, diện tích). 

- Hình hộp chữ nhật, hình lập phương (diện tích xung quanh, diện tích toàn 

phần, thể tích). 

4. Giải toán có lời văn:  

- Giải toán tương quan tỉ lệ (dạng 1, 2). 

- Giải toán tỉ số phần trăm (dạng 1, 2, 3). 

- Toán chuyển động đều. 

- Các bài toán liên quan đến yếu tố hình học. 

B. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc : 

- Đọc tiếng: Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc từ tuần 29 đến tuần 34. 

- Đọc hiểu: Đọc và tìm hiểu nội dung  một văn bản mới.  

2. Luyện từ và câu: 

- Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa. 

- Danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quan hệ từ. 

- Câu ghép, các thành phần của câu (Chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ) 

- Đặt câu theo yêu cầu. 

3. Tập làm văn:  Tả người đang hoạt động 



C. MÔN TIN HỌC 

 - Ôn các bài từ tuần 19 đến tuần 34 

D. MÔN TIẾNG ANH 

- Ôn các bài từ tuần 19 đến tuần 34 

E. MÔN KHOA HỌC 

- Ôn các bài: Bài 35 (sự chuyển thể của chất), bài 37 (Dung dịch), bài 38-

39 (Sự biến đổi hóa học), bài 60 (Sự nuôi và dạy con của một số loài thú), bài 64 

(Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người). 

F. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 

- Phần Lịch sử: Ôn các bài: Bài 19 (Nước nhà bị chia cắt), bài 24 (Chiến 

thắng “Điện Biên Phủ trên không”), bài 27 (Hoàn thành thống nhất đất nước). 

- Phần Địa lí: Ôn các bài: Bài 17-18 (Châu Á), bài 19 (Các nước láng giềng 

của Việt Nam), bài 28 (Các đại dương trên thế giới). 
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